
  TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ H N 

              

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                        

Bản án số:76/2020/HC-ST   

Ngày: 30/5/2020 
“V/v:Khiếu kiện quyết định hành 

chính trong lĩnh vực quản lý đất 

đai” 

 

 

         NHÂN DANH 

        NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H N 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Lê Na 

Các Hội thẩm nhân dân:  B  Bùi Thị Thu Giang và Ông Vũ Xuân Miễn 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Minh Hoàng -        Tòa án nhân dân 

t  n  p ố H N. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H N tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Hoa -  Kiểm sát viên. 

Ngày 26 và ngày 30 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở  o  án n ân dân t  n  

p ố H N, xét xử sơ t ẩm công khai vụ án   n  c ín  t ụ l  số 210/2019/HCST 

ngày 09/8/2019 về việc   iếu  iện quyết địn    n  c ín  trong lĩn  vực quản 

l  đất đai. 

T eo Quyết địn  đ a vụ án ra xét xử số 95/2020/QĐXXS -HC ngày 

24/4/2020, giữa các đ ơng sự: 

1. Người khởi kiện: Ông Nguyễn Văn T, sin  năm 1961; 

Địa c ỉ: Xã P T,  uyện P X, t  n  p ố H N 

Vắng mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện: 

Ông Ngô Thành B – Sin  năm 1977 

Ông Nguyễn Văn N - Sin  năm 1964 

Luật s  Công ty Luật  NHH Niềm  in Công L  t uộc Đo n Luật s  

t  n  p ố H N. Địa c ỉ trụ sở:  ầng 6,  òa n   Hội n   báo Việt Nam, p  ờng 

Y H, quận C G, t  n  p ố H N. 

Có mặt. 

2. Người bị kiện:  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện P X, thành phố H N 

 Địa c ỉ:   ị trấn P X,  uyện P X, t  n  p ố H N 
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Ng ời đại diện t eo ủy quyền: Ông Nguyễn   ế C – C ức vụ: P ó c ủ 

tịc  p ụ trác  UBND  uyện P X. Vắng mặt. 

-    ban nhân dân x  P T, huyện P X, thành phố H N 

- Chủ tịch  BND x  P T, huyện P X, thành phố H N 

Địa c ỉ: Xã P T,  uyện P X, t  n  p ố H N 

Ng ời đại diện t eo p áp luật: Ông  rần H ng L, c ức vụ C ủ tịc  

UBND xã P T. 

Ng ời đại diện t eo ủy quyền: Ông  rần Văn K – C ức vụ: P ó c ủ tịc  

UBND xã P T (Giấy ủy quyền ngày 20/5/2020). Vắng mặt. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Ông Trần Văn T – Sin  năm 1958 

Địa c ỉ: Xã P T,  uyện P X, t  n  p ố H N. Có mặt 

- Bà Nguyễn Thị T1 – Sin  năm 1966. Có mặt 

- Bà Nguyễn Thị H - Sin  năm 1989. Vắng mặt 

- Anh Nguyễn Văn L – Sin  năm 1992. Vắng mặt 

Cùng địa c ỉ: xã P T,  uyện P X, t  n  p ố H N. 

- Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi S N 

Địa c ỉ:  ầng 4-5 Tòa nhà New House X L, K u đô t ị X L, quận H Đ, 

t  n  p ố H N. 

Ng ời đại diện t eo ủy quyền: Ông  rần   an    – C ức vụ:  ổng giám 

đốc Công ty (Giấy ủy quyền lập ngày 10/3/2020). Có mặt. 

NỘI  DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện, đơn khởi kiện b  sung ngày 1      1  và các b n 

khai tại Tòa án, người khởi kiện là ông Nguyễn Văn T trình bày: 

Đ  c sự n ất trí của UBND  uyện P X v  UBND xã P T đ ng   c o 

p ép sử dụng m t  ên  tiêu đ ờng trục  rung tâm   u c   xã P T t  năm 1989 

đến nay, 51  ộ dân đã l m n  ,  in  doan  buôn bán, có đóng lệ p í, t uế  in  

doan  v  lệ p í c uyển n   ng t  năm 1989, c  ng tôi đã ở v   in  doan  ổn 

địn  đến năm 2016,   ông có ai tran  c ấp c ng n   n  c n ở, xử p ạt g . 

Cuối t áng 6/2016, UBND xã P T lập biên bản vi p ạm công tr n  t ủy 

l i v i l  do:    ực  iện c ỉ đạo  ết luận số 105- B-HU ng y 06/5/2016 của 

 uyện ủy P X về xử l  vi p ạm đất đai v  trật tự xây dựng . K ông đ ng   việc 

lập biên bản vi p ạm n y v  c  ng tôi xây dựng n   v  cửa   ng  in  doan  

t eo c ủ tr ơng của Đảng ủy, UBND xã P T t ời    1989 – 1993 có nộp các 

loại t uế v  lệ p í c o UBND xã. C  ng tôi đã có   iếu nại đến UBND xã P T. 

Ng y 05/6/2017, UBND xã P T đã có t ông báo số 97/ B-UBND trả lời ông 

 rần Văn  iên (ng ời đại diện c o các  ộ dân có đơn  v i nội dung:     ực 
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 iện c ỉ đạo của    ờng trực  uyện ủy v  UBND  uyện P X yêu cầu Đảng ủy, 

UBND xã P T tập trung xử l  dứt điểm đối v i 55 tr ờng   p vi p ạm trên 

lòng m ơng t ủy l i tuyến đ ờng liên xã P T – H L . K ông đ ng   v i   ông 

báo số 97/ B-UBND của UBND xã P T, c  ng tôi đã l m đơn   iếu nại v  

UBND xã đã ban   n  Quyết địn  giải quyết   iếu nại số 72/QĐ-UBND ng y 

8/7/2017 v i nội dung giữ nguyên nội dung   ông báo số 97. K ông đ ng   

v i Quyết địn  số 72, c  ng tôi tiếp tục   iếu nại lên UBND  uyện P X. Ng y 

10/2/2018, ông  rần Văn   ng ời đại diện các  ộ dân c  ng tôi n ận đ  c 

Quyết địn  giải quyết   iếu nại số 275/QĐ-UBND ng y 08/02/2018 của C ủ 

tịc  UBND  uyện P X có nội dung giữ nguyên nội dung Quyết địn  số 72/QĐ-

UBND ng y 8/7/2017 của C ủ tịc  UBND xã P T. Ng y 13/8/2018, C ủ tịc  

UBND  uyện P X đã ban   n  Quyết địn  áp dụng biện p áp    c p ục  ậu 

quả v i l  do c o r ng 51  ộ dân c  ng tôi vi p ạm công tr n  t ủy l i t  năm 

1989 (t ời điểm c  a có p áp lện  v  luật bảo vệ công tr n  t ủy l i , trong 

  i đó c ín  cán bộ, đảng viên xã P T t ời điểm 1989 đã t  a n ận đ  c tổ 

c ức p ân công đi vận động các gia đ n  ra lập p ố c   để tạo ngu n t u  in  

p í c o địa p  ơng. K ông đ ng   v i các quyết địn  nêu trên, c  ng tôi đã 

l m đơn   ởi  iện yêu cầu  òa án: 

- Hủy   ông báo số 97/ B-UBND ng y 5/6/2017 của UBND xã P T v  

các Quyết địn  số 72/QĐ-UBND ng y 08/7/2017 về giải quyết   iếu nại của 

C ủ tịc  UBND xã P T; Quyết địn  số 275/QĐ-UBND ng y 08/02/2018, 

Quyết địn  1906/QĐ-KHHQ ng y 13/8/2018 về áp dụng biện p áp    c p ục 

 ậu quả của C ủ tịc   y ban n ân dân  uyện P X, t  n  p ố H  Nội; 

- Buộc C ủ tịc  v  UBND  uyện P X p ải công   ai xin l i v  b i 

t  ờng dan  dự c o 51  ộ dân v  đã l i dụng   ông báo số 105 của  uyện ủy P 

X để vu cáo c  ng tôi vi p ạm trật tự xây dựng giai đoạn 2014 – 2015. 

Quan điểm của  BND x  P T: 

  ực  iện   ông báo số 105/ B/HU ng y 06/5/2016 của  uyện ủy P X, 

qua  iểm tra, r  soát bản đ  các năm 1982, 1995 UBND xã P T xác địn  51  ộ 

dân trong đó có  ộ ông  rần Văn    đã xây dựng công tr n  n   ở trong lòng 

m ơng t ủy l i trục đ ờng liên xã Ho ng Long – P T ( ên  tiêu trạm bơm P T), 

vi p ạm quy địn  tại Điểm d K oản 4 Điều 9 Ng ị địn  139/2013/NĐ-CP ngày 

22/10/2013 (nay l  Điểm b K oản 5 Điều 17 Ng ị địn  số 104/2017/NĐ-CP 

ng y 14/9/2017  nên đã ban   n    ông báo số 97/ B-UBND ngày 05/6/2017. 

     i tiếp n ận đơn   iếu nại c o đến   i ban   n  Quyết địn  số 

72/QĐ-UBND ng y 08/7/2017 về việc giải quyết   iếu nại lần đầu, C ủ tịc  

UBND xã P T đã t ực  iện đ ng tr n  tự, t ủ tục, t ời  ạn v  t ẩm quyền t eo 

quy địn  của Luật   iếu nại. Việc ông  rần Văn    c o r ng UBND xã P T 

không th n  lập Hội đ ng t  vấn,   ông tổ c ức đối t oại l  vi p ạm   ông t  

07/2013/TT-  CP n  ng Điều 20, Điều 21   ông t  07/2013/  -TTCP thì 

việc t  n  lập Hội đ ng t  vấn l    ông b t buộc. Do đó,   iếu nại của ông 

 rần Văn    l    ông đ ng. 
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Quan điểm của  BND huyện P X và Chủ tịch  BND huyện P X: 

K iếu nại của ông  rần Văn    v  các  ộ dân l    ông đ ng, việc UBND 

xã P T v  C ủ tịc  UBND xã P T ban   n    ông báo số 97/ B-UBND ngày 

05/6/2017 v  Quyết địn  số 72/QĐ-UBND ngày 08/7/2017 l  đ ng quy địn  

của p áp luật nên C ủ tịc  UBND  uyện P X ban   n  Quyết địn  số 275/QĐ-

UBND ng y 08/02/2018 về việc giải quyết   iếu nại lần 2 có nội dung giữ 

nguyên Quyết địn  số 72/QĐ-UBND ng y 08/7/2017 l  đ ng quy địn  của p áp 

luật. 

Biên bản vi p ạm   n  c ín  do UBND xã P T lập đối v i ông Nguyễn 

Văn T do xây dựng công tr n  trên m ơng t ủy l i trục liên xã Ho ng Long - P 

T (Kênh tiêu Trạm bơm P T) đã đ  c lập đảm bảo đ ng   n  vi vi p ạm quy 

định tại Nghị địn  104/2017/NĐ-CP; đúng mẫu, trình tự, thủ tục quy định tại 

Nghị địn  81/2013/NĐ-CP,Nghị định số 97/2017/NĐ-CP. Quyết địn  số 

1914/QĐ-KPHQ ng y 13/8/2018 của C ủ tịc  UBND  uyện P X đ  c ban   n  

đ ng t ẩm quyền quy địn  tại Điểm b K oản 5 Điều 17 Ng ị địn  104/2017. 

Hàn  vi vi p ạm của ông Nguyễn Văn T đã quá t ời  iệu xử p ạt vi p ạm   n  

c ín  t eo quy địn  tại  K oản 1 Điều 6, Điều 28 v  Điều 65 Luật xử l  vi 

p ạm   n  c ín  nên C ủ tịc  UBND  uyện P X   ông ban   n  quyết địn  xử 

p ạt vi p ạm   n  c ín  m  ban   n  quyết địn  áp dụng biện p áp    c p ục 

 ậu quả l  đ ng quy địn  của p áp luật. 

Về Quyết địn  số 275/QĐ-UBND ng y 08/02/2018 của C ủ tịc  UBND 

 uyện P X: Ng y 25/7/2017 ông  rần Văn  iên có đơn   iếu nại Quyết địn  số 

72/QĐ-UBND ng y 08/7/2017 của C ủ tịc  UBND xã P T v i nội dung: Quyết 

địn  số 72 giải quyết   iếu nại của công dân l    ông đ ng về tr n  tục, t ủ tục, 

vi p ạm các quy địn  của Luật   iếu nại v  các  ộ dân ở   u c   P T   ông vi 

p ạm trật tự xây dựng v  lịc  sử để lại các  ộ đã ra  in  doan  buôn bán t  năm 

1989 đến nay.  rong quá tr n  giải quyết   iếu nại, UBND xã P T đã t ực  iện 

đ ng tr n  tự, t ủ tục, t ời  ạn v  t ẩm quyền t eo quy địn  của Luật   iếu nại 

tố cáo. Về nội dung các  ộ dân ở   u c   P T   ông vi p ạm trật tự xây dựng: 

  eo    sơ quản l  của UBND xã P T, bản đ  địa c ín  năm 1982 ngu n gốc vị 

trí  ộ ông Nguyễn Văn T xây dựng công tr n  l  đất t ủy l i (đất  ên  m ơng . 

  ời điểm  ộ ông T xây dựng công tr n  đã có các quy địn  về bảo vệ công 

tr n  t ủy l i. Kết quả  iểm tra  iện trạng c o t ấy to n bộ diện tíc  công tr n  

của  ộ ông T đều n m trong lòng m ơng trục đ ờng liên xã P T – H L l  vi 

p ạm các quy địn  về bảo vệ công tr n  t ủy l i. UBND xã P T đã lập Biên bản 

vi p ạm   n  c ín  trong lĩn  vực   ai t ác v  bảo vệ công tr n  t ủy l i đối 

v i ông T l  p ù   p v i t ực tế v  đ ng v i   n  vi vi p ạm đ  c quy địn  tại 

điểm d   oản 4 điều 9 Ng ị địn  số 139/2013/NĐ-CP ng y 20/10/2013 của 

C ín  p ủ về xử p ạt vi p ạm   n  c ín  trong lĩn  vực   ai t ác v  bảo vệ 

công tr n  t ủy l i; đê điều; p òng c ống lụt, bão. Do đó,việc giải quyết   iếu 

nại của C ủ tịc  UBND  uyện P X đối v i nội dung   iếu nại của ông  rần 
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Văn   tại Quyết địn  số 275/QĐ-UBND ng y 08/02/2018 l  đ ng quy địn  của 

p áp luật. 

Về quyết địn   p dụng biện p áp    c p ục  ậu quả:   eo bản đ  năm 

1992, năm 1995 v  qua các t ời    t   công tr n  vi p ạm của ông T n m trên 

M ơng t ủy l i trục đ ờng liên xã H L – P T đều t ể  iện l  m ơng t  i tiêu, 

xác địn  l  loại đất c uyên dùng (đất t ủy l i . Ông T đã xây dựng công tr n  

n   ở trong p ạm vi bảo vệ công tr n  t ủy l i quy địn  tại điểm d   oản 4 điều 

9 Ng ị địn  139/2013/NĐ-CP ng y 22/10/2013 của C ín  p ủ quy địn  xử p ạt 

vi p ạm   n  c ín  về   ai t ác v  bảo vệ công tr n  t ủy l i; đê điều; p òng, 

c ống lụt bão v  điểm b   oản 5, điều 17 Ng ị địn  số 104/2017/NĐ-CP ng y 

14/9/2017 của C ín  p ủ quy địn  về xử p ạt vi p ạm   n  c ín  trong lĩn  

vực p òng, c ống t iên tai;   ai t ác v  bảo vệ công tr n  t ủy l i; đê điều. 

Ng y 20/6/2017, UBND xã P T tiến   n  t iết lập Biên bản vi p ạm   n  c ín  

trong lĩn  vực   ai t ác v  bảo vệ công tr n  t ủy l i đối v i ông T Biên bản vi 

p ạm   n  c ín  đã đ  c UBND xã b n giao đến  ộ vi p ạm t eo quy địn  v  

đ  c UBND xã niêm yết công   ai tại vị trí vi p ạm, n   văn  óa t ôn v  trụ sở 

UBND xã. Ng y 10/7/2017, UBND xã P T tiến   n   iểm tra  iện trạng việc 

t ực  iện    c p ục  ậu quả vi p ạm đối v i  ộ vi p ạm. Kết quả  iểm tra  ộ vi 

p ạm vẫn c  a tự t ực  iện việc c ấp   n     c p ục  ậu quả vi p ạm   n  

c ín , c  a tự t áo d , giải t a công tr n  vi p ạm. Việc  iểm tra đã đ  c 

UBND xã t iết lập Biên bản  iểm tra. Xét t ấy vụ việc p ức tạp, việc xử l  vi 

p ạm bị  éo d i do t ời điểm các  ộ lấn, c iếm, xây dựng công tr n  t  rất lâu, 

do vậy trong quá tr n  lập biên bản vi p ạm   n  c ín  còn n iều bất cập, mâu 

t uẫn n  : Ngu n gốc, quá tr n  sử dụng đất; c ủ t ể lấn, c iếm, xây dựng, sử 

dụng đã t ay đổi, xác địn  t ời điểm,   n  vi vi p ạm g p   ó   ăn. Ng y 

17/4/2018,  ổ công tác t eo Quyết địn  số 507/QĐ-UBND cùng UBND xã P T 

đã t ực  iện  iểm tra t ực tế, đối c iếu    sơ. Việc  iểm tra xác min  đ  c t ể 

 iện b ng Biên bản xác min  t n  tiết vụ việc v  đ  c giao c o  ộ vi p ạm t eo 

quy địn  v  đ  c UBND xã niêm yết công   ai tại vị trí công tr n  vi p ạm, 

n   văn  óa t ôn v  trụ sở UBND xã. Việc t iết lập Biên bản xác min  t n  tiết 

vụ án đối v i công tr n  vi p ạm n  m đảm bảo    sơ đ ng v i t ực trạng, quá 

tr n  triển   ai đ ng quy địn  của p áp luật. 

Biên bản vi p ạm   n  c ín  do UBND xã P T lập đối v i ông T xây 

dựng công tr n  trên m ơng t ủy l i trục đ ờng liên xã H L – P T (Kên  tiêu 

trạm bơm P T  trên địa b n xã P T đã đ  c  iểm tra đảm bảo đ ng   n  vi vi 

p ạm quy địn  tại Ng ị địn  số 104/NĐ-CP, đ ng mẫu, tr n  tự, t ủ tục quy 

địn  tại Ng ị địn  số 81/2013/NĐ-CP, Ng ị địn  số 07/2017/NĐ-CP.  

  ẩm quyền xử l  đối v i ông Nguyễn Văn T xây dựng công tr n  vi 

p ạm trên m ơng t ủy l i trục đ ờng liên xã H L – P T đ  c quy địn  tại điểm 

b,   oản 5 điều 17 Ng ị địn  104/2017 ng y 14/9/2017 t uộc t ẩm quyền xử l  

của C ủ tịc  UBND cấp  uyện. Các   n  vi vi p ạm đã quá t ời  iệu xử p ạt vi 

p ạm   n  c ín  t eo quy địn  tại   oản 1 điều 6, điều 28 v  điều 65 Luật xử 
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l  vi p ạm   n  c ín  năm 2012 t     ông ban   n  quyết địn  xử p ạt vi 

p ạm   n  c ín  m  c ỉ ban   n  Quyết địn  áp dụng biện p áp    c p ục  ậu 

quả. Ng y 13/8/2018, C ủ tịc  UBND  uyện P X đã ban   n  Quyết địn  số 

1914/QĐ-KPHQ về việc áp dụng biện p áp    c p ục  ậu quả đối v i ông 

Nguyễn Văn T. Ng y 14/8/2018, UBND xã P T đã giao Quyết địn  trên đến các 

 ộ dân vi p ạm trên trục m ơng, đ ờng H L – P T v  đ  c UBND xã niêm yết 

công   ai tại vị trí công tr n  vi p ạm, n   văn  óa t ôn v  trụ sở UBND xã. 

Ng y 28/6/2019,   an  tra t  n  p ố ban   n  Kết luận số 2990/KL-

   P-P2 có nội dung:  Việc UBND xã P T xác địn    n  vi vi p ạm   n  

c ín  nêu trên l  p ù   p. Do   n  vi vi p ạm   n  c ín  đã  ết t ời  iệu xử 

p ạt vi p ạm   n  c ín  t eo quy địn  tại điểm a   oản 1 điều 6 Luật xử l  vi 

p ạm   n  c ín  năm 2012 nên C ủ tịc  UBND  uyện P X   ông quyết địn  

xử p ạt vi p ạm   n  c ín  m  c ỉ áp dụng biện p áp    c p ục  ậu quả t eo 

quy địn  tại   oản 1, điều 26 Luật xử l  vi p ạm   n  c ín  l  đ ng quy địn  . 

Than  tra t  n  p ố H N giao UBND  uyện P X:   ổ c ức tuyên truyền, vận 

động, t uyết p ục các tr ờng   p sử dụng các công tr n  vi p ạm c ấp   n  

quyết địn  áp dụng biện p áp    c p ục  ậu quả t áo d  công tr n  trong p ạm 

vi bảo vệ công tr n  t ủy l i.  r ờng   p các  ộ   ông c ấp   n , p ải áp dụng 

biện p áp   n  c ín  để t áo d  công tr n  ra    i vị trí vi p ạm. UBND  uyện 

P X căn cứ các quy địn  p áp luật liên quan để tổ c ức t ực  iện t eo t ẩm 

quyền .  

Đến nay, UBND  uyện P X đang c ỉ đạo các cơ quan c uyên môn p ối 

  p v i UBND xã P T r  soát,  o n t iện    sơ, t am m u UBND  uyện ban 

  n  quyết địn  c  ng c ế buộc t ực  iện biện p áp    c p ục  ậu quả đối v i 

các tr ờng   p   ông c ấp   n  tự t áo d  công tr n  vi p ạm. 

Quan điểm của Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy 

lợi S N: Kênh n m dọc trục đ ờng liên xã H L - P T  uyện P X là kênh tiêu 

c ung ( ên  cấp 2  của  ai  rạm bơm P T v  Ho ng Xá, tổng c iều d i tuyến 

kênh là 2.760m, c iều sâu trung bình 2m, c iều rộng m t  ên  10m,   oảng 

các  giữa  ai đỉn  bờ  ên  14m. UBND xã P T t ực  iện đầu t  xây dựng  rạm 

bơm P T năm 1974 v  H X năm 1996. Năm 1974 Công ty c ỉ tiếp n ận quản l , 

vận   n   rạm bơm P T, còn tuyến  ên    ông đ  c b n giao. Ng y 27/6/2017 

Công ty tiếp n ận quản l , vận   n   rạm bơm H X v  tuyến  ên  n m dọc trục 

đ ờng liên xã H L - P T t eo quy địn  của UBND    n  p ố H N tại Quyết 

địn  số 41/QĐ-UBND ng y 19/9/2016 về p ân cấp quản l  n   n  c một số 

lĩn  vực  in  tế xã  ội trên địa b n t  n  p ố H N. 

Tại t ời điểm Công ty tiếp n ận  rạm bơm v  tuyến  ên  đã có các vi 

p ạm công tr n  trong p ạm vi bảo vệ tuyến  ên . N   vậy, các công trình xây 

dựng trên  ên  v  trong p ạm vi bảo vệ tuyến  ên  đã có tr  c   i Công ty tiếp 

n ận b n giao để quản l , vận   n . T    i tiếp n ận tuyến  ên  n m dọc trục 

đ ờng liên xã H L - P T,   ng năm Công ty đều tổ c ức t ực  iện công tác duy 

tu, bảo d  ng công tr n ; p át quang, dọn vệ sin  trong lòng v  mái  ên  t eo 
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quy địn , đảm bảo dẫn n  c t  i tiêu. Năm 2018, Công ty đã duyệt    sơ t iết 

 ế, dự toán  in  p í v  tổ c ức t i công nạo vét, sửa c ữa tuyến  ên .Tuy nhiên 

do các công tr n  xây dựng vi p ạm tr  c đây trên  ên  c  a đ  c giải t a nên 

không thể t i công đ  c to n bộ c iều d i tuyến  ên  t eo    sơ t iết  ế đã 

duyệt. Năm 2019, Công ty vẫn tổ c ức t ực  iện công tác duy tu, bảo d  ng 

công tr n  t eo quy địn , đảm bảo dẫn n  c t  i tiêu. 

  áng 4/2017, Công ty đã cử cán bộ t am gia v o  ổ công tác của 

UBND  uyện P X, t ực  iện công tác lập    sơ xử l  các tr ờng   p vi p ạm 

xây dựng công tr n , trong p ạm vị tuyến  ên  n m dọc trục đ ờng liên xã 

Hoàng Long - P T.Ng y 20/4/2018 Xí ng iệp   ủy l i P X t uộc Công ty đã có 

văn bản số 40/2018/BC- LPX gửi UBND  uyện P X và UBND xã P T về việc 

vi p ạm P áp lện    ai t ác v  bảo vệ công tr n  t ủy l i trên  ên  tiêu  rạm 

bơm P T.  áng 01/2019 Công ty đã l m việc v i Đo n   an  tra    n  p ố H 

N về các vấn đề liên quan đến việc quản l , đầu t    ai t ác sử dụng  ên  tiêu 

 rạm bơm P T, xã Ho ng Long,  uyện P X. Các công tr n  xây dựng trên kênh 

v  trong p ạm vi bảo vệ tuyến  ên  n m dọc trục đ ờng liên xã H L - P T là vi 

p ạm các quy địn  về bảo vệ công tr n  t ủy l i, l m ản    ởng đến việc dẫn 

n  c của  ên , do đó cần p ải xử lý. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày: B  Nguyễn   ị 

T1 (v  của ông T  l  ng ời có quyền l i, ng ĩa vụ liên quan trong vụ án, có m t 

tại p iên tòa n ất trí v i    iến của ông T v  ng ời bảo vệ quyền v  l i íc    p 

p áp của ông T. Các thành viên khác trong gia đ n  ông Nguyễn Văn T v ng 

m t tại p iên tòa   ông có quan điểm,    iến g    ác v i yêu cầu   ởi  iện của 

ông T. 

- Luật sư b o vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Văn T trình 

bày: 

 Việc các  ộ dân ra đây l m n   ở l  t eo c ủ tr ơng của UBND xã. 

UBND xã l  c ủ đầu t , c ủ quản l  m ơng n y đến năm 2017. Ng ời bị  iện 

  ông đ a ra đ  c biên bản vi p ạm  ay sự cố công tr n  m ơng t    i các  ộ 

dân ra đây ở.  ại t ời điểm năm 1989   ông có văn bản quy p ạm p áp luật về 

vi p ạm m ơng t ủy l i. Ng ị địn  139/2013/NĐ-CP ng y 22/10/2013 đã bị 

Ng ị địn  104/2017/NĐ-CP ng y 14/9/2017 t ay t ế nên việc ng ời bị  iện áp 

dụng Ng ị địn  139/2013/NĐ-CP ng y 22/10/2013 l  áp dụng văn bản  ết  iệu 

lực. Điều 48 Luật t ủy l i có  iệu lực tr  c   i ng ời bị  iện ban   nh các 

quyết địn  buộc    c p ục  ậu quả. Công ty Sông N uệ   ông c ứng min  

đ  c có sự t iệt  ại  o c ản    ởng đến dòng c ảy của m ơng. Đề ng ị Hội 

đ ng xét xử c ấp n ận yêu cầu   ởi  iện của ng ời   ởi  iện. 

        - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H N tham gia phiên toà 

phát biểu ý kiến:  

Về tố tụng: Vụ án t uộc t ẩm quyền giải quyết của  o  án n ân dân    n  

p ố H N. Quá tr n  t am gia tố tụng của các đ ơng sự, quá tr n  tiến   n  tố 
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tụng của t ẩm p án trong quá tr n  giải quyết vụ án v  của Hội đ ng xét xử tại 

p iên to  đã t ực  iện đ ng quy địn  của p áp luật  ố tụng   n  c ín . 

Về nội dung:  

Đề ng ị Hội đ ng xét xử áp dụng: điểm a,   oản 2 Điều 193 Luật   HC; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Điều 29, 36 Luật  ổ c ức c ín  quyền địa 

p  ơng 2015, Luật K iếu nại; Ng ị quyết 326/2016/UB VQH về án p í, lệ p í: 

Bác yêu cầu   ởi  iện của ông Nguyễn Văn T ; 

Về án p í: Ông Nguyễn Văn T p ải c ịu án p í t eo qui địn  của p áp 

luật.  

Sau   i ng iên cứu các t i liệu, c ứng cứ đã t u t ập có trong    sơ vụ án 

trên cơ sở t ẩm tra, xem xét tại p iên tòa. Căn cứ v o  ết quả tran  luận trên cơ 

sở xem xét đầy đủ, to n diện lời   ai của các đ ơng sự,    iến của đại diện Viện 

 iểm sát; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

        Về tố tụng:  

- Về đối tượng khởi kiện:   ông báo số 97/ B-UBND ng y 05/6/2017 của 

UBND xã P T về việc trả lời đơn đề ng ị của ông  rần Văn  , Quyết địn  số 

72/QĐ-UBND ng y 08/7/2017 của C ủ tịc  UBND xã P T về việc giải quyết 

  iếu nại lần đầu, Quyết địn  số 275/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của C ủ tịc  

UBND  uyện P X về việc giải quyết   iếu nại lần 2, Quyết địn  1926/QĐ-

KHHQ ng y 13/8/2018 của C ủ tịc   y ban n ân dân  uyện P X về áp dụng 

biện p áp    c p ục  ậu quả l  các quyết địn    n  c ín  bị  iện v  quyết địn  

giải quyết   iếu nại t uộc t ẩm quyền giải quyết của  òa án t eo quy địn  tại 

K oản 1 Điều 30 v  K oản 4 Điều 32 Luật  ố tụng   n  c ín . 

 - Về thời hiệu khởi kiện: Đơn   ởi  iện của ông Nguyễn Văn T đề ng y 

15/8/2018, đ  c gửi đến  òa án n ân dân t  n  p ố H N ngày 24/8/2018 là 

đảm bảo về t ời  iệu   ởi  iện t eo quy địn  tại điểm a   oản 2 Điều 116 Luật 

 ố tụng   n  c ín . 

- Về thẩm quyền:  

Ng y 9/8/2019,  òa án t ụ l  vụ án t eo đơn   ởi  iện đề ng y 15/8/2018 

của ông Nguyễn Văn T đối v i   ông báo số 97/ B-UBND ng y 05/6/2017 của 

UBND xã P T, Quyết địn  số 72/QĐ-UBND ng y 08/7/2017 của C ủ tịc  

UBND xã P T, Quyết địn  số 275/QĐ-UBND ng y 08/02/2018 của C ủ tịc  

UBND  uyện P X, Quyết địn  1914/QĐ-KHHQ ng y 13/8/2018 của C ủ tịc  

 y ban n ân dân  uyện P X. Ng ời bị  iện trong vụ án đ  c xác địn  l  C ủ 

tịc   y ban n ân dân  uyện P X, UBND xã P T, C ủ tịc  UBND xã P T nên vụ 

án t uộc t ẩm quyền giải quyết của  o  án n ân dân    n  p ố H N theo quy 

địn  tại   oản 3 Điều 32 Luật  ố tụng   n  c ín . 
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 ại p iên tòa, ng ời   ởi  iện có đơn đề ng ị xét xử v ng m t n  ng có 

m t ng ời bảo vệ quyền v  l i íc    p p áp của ng ời   ởi  iện, ng ời đại diện 

t eo ủy quyền của n ững ng ời bị  iện v  một số ng ời có quyền l i ng ĩa vụ 

liên quan có đơn đề ng ị xét xử v ng m t nên Hội đ ng xét xử giải quyết v ng 

m t ng ời   ởi  iện, ng ời bị  iện v  một số ng ời có quyền l i, ng ĩa vụ liên 

quan l  p ù   p v i quy địn  tại Điều 158 Luật tố tụng   n  c ín . 

Về nội dung yêu cầu khởi kiện: 

a. Về  hồ sơ địa chính: 

- Theo hệ thống bản đ  địa c ín  liên quan đến tuyến đ ờng giao thông 

liên xã P T – H L v  m ơng t ủy l i trục đ ờng liên xã P T - Hoàng Long 

(kênh tiêu trạm bơm P T), g m bản đ  lập năm 1982 v  năm 1996, kèm sổ mục 

kê theo bản đ  thể hiện: 

- Tại tờ bản đ  số 2,6 đo vẽ năm 1982 (  ông đ  c cơ quan có t ẩm 

quyền ký xác nhận) thể hiện là 02 thửa dài liền kề nhau (không ghi số thửa, 

diện tích). Sổ mục kê ghi loại đất: Đ ờng, m ơng; c ủ sử dụng: UBND xã. 

- Tại tờ bản đ  số 4, 5, 6, 8, 10 đo vẽ năm 1996 (  ông đ  c cơ quan có 

thẩm quyền ký xác nhận) thể hiện là các thửa dài liền kề nhau (không ghi số 

thửa, diện tích). Sổ mục kê ghi loại đất: Đ ờng, m ơng; c ủ sử dụng: UBND 

xã. 

Phía ng ời khởi kiện không có tài liệu thể hiện 70 m
2
 đất có ngu n gốc 

h p pháp. Chỉ đ a ra căn cứ là do có sự đ ng ý của UBND xã P T. Ng ời khởi 

kiện đã cùng gia đ n  ra xây dựng nhà cấp 4 và hệ thống cột sàn để ở, kinh 

doanh t  năm 1989 đến nay.  

b. Về tính hợp pháp của Thông báo số    TB- BND ngày       1  

của  BND x  P T và các Quyết định số    QĐ- BND ngày        1  về 

gi i quyết khiếu nại của Chủ tịch  BND x  P T  Quyết định số     QĐ-

 BND ngày         1  của Chủ tịch UBND huyện P X. 

Về thẩm quyền ban hành:  

- UBND xã P T, Chủ tịch UBND xã P T ban hành Thông báo số 97/ B-

UBND ng y 5/6/2017 và Quyết định số 72/QĐ-UBND ng y 08/7/2017 l  đ ng 

thẩm quyền – theo khoản 4 Điều 36 (Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND 

cấp xã) Luật Tổ chức chính quyền địa p  ơng 2015. 

- Chủ tịch UBND huyện P X ban hành Quyết định số 275 l  đ ng t ẩm 

quyền - theo khoản 8 Điều 29 (Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp 

huyện) Luật Tổ chức chính quyền địa p  ơng 2015 

Về áp dụng pháp luật: UBND xã P T, Chủ tịch UBND xã P T, Chủ tịch 

UBND huyện P X căn cứ vào Luật Tổ chức chính quyền địa p  ơng 2015, 

Luật Khiếu nại 2011, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của 

Chính phủ quy định một số điều của Luật Khiếu nại và c  ơng II của   ông t  
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số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của   ông t  số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 

của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. 

Tính hợp pháp quyết định hành chính bị khởi kiện  

- Căn cứ vào h  sơ địa chính, báo cáo của UBND xã P T và huyện P X 

thì công trình của ông Nguyễn Văn T l  đất có ngu n gốc: Đ ờng, m ơng; c ủ 

sử dụng: UBND xã. 

- Ông T trình bày, việc ông dựng lều, sau đó xây dựng các công trình 

(diện tích 70 m
2
) là có sự đ ng ý của UBND xã P T n  ng   ông có t i liệu, 

chứng cứ chứng minh; không có giấy tờ giao đất, c o t uê đất của cơ quan có 

thẩm quyền. Chính vì vậy:  

1. Việc ông T khởi kiện   n  c ín  đến Tòa án nhân dân thành phố H N 

yêu cầu hủy   ông báo số 97/ B-UBND ng y 5/6/2017 của UBND xã P T v  

các Quyết địn  số 72/QĐ-UBND ng y 08/7/2017 về giải quyết   iếu nại của 

C ủ tịc  UBND xã P T; Quyết địn  số 275/QĐ-UBND ng y 08/02/2018 của 

Chủ tịch UBND huyện P X nêu trên l    ông có căn cứ nên   ông đ  c chấp 

nhận.  

2. Do hành vi vi phạm   n  c ín  (xác định t  năm 1990, t eo Biên bản 

vi phạm hành chính lập ng y 20/6/2017  đã  ết thời hiệu xử phạt vi phạm hành 

chín  t eo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 

năm 2012 (t ời hạn xử lý vi phạm l  02 năm về đất đai, đê điều), nên Chủ tịch 

UBND huyện P X không quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà chỉ áp 

dụng biện pháp kh c phục hậu quả: Buộc tháo d  công trình xây dựng ra kh i 

vị trí vi phạm; khôi phục lại tình trạng ban đầu. Thời gian thực hiện là 10 ngày 

kể t  ngày nhận đ  c quyết định này – theo khoản 1 Điều 65 Luật Xử lý vi 

phạm   n  c ín  l  đ ng quy định. Vì vậy, việc ông T khởi kiện yêu cầu Tòa 

án nhân dân thành phố H N hủy Quyết định 1926/QĐ-KHHQ ng y 13/8/2018 

về áp dụng biện p áp    c p ục  ậu quả của C ủ tịc   y ban n ân dân  uyện 

P X, t  n  p ố H  Nội l    ông có căn cứ.  

3. Do   ông báo số 97/ B-UBND ng y 5/6/2017 của UBND xã P T v  

các Quyết địn  số 72/QĐ-UBND ng y 08/7/2017 về giải quyết   iếu nại của 

C ủ tịc  UBND xã P T; Quyết địn  số 275/QĐ-UBND ng y 08/02/2018 của 

Chủ tịch UBND huyện P X, Quyết định 1926/QĐ-KHHQ ng y 13/8/2018 của 

C ủ tịc   y ban n ân dân  uyện P X là đ ng về trình tự, thủ tục, nội dung nên 

việc ông T yêu cầu Ng ời bị kiện công khai xin l i và b i t  ờng thiệt hại 

  ông đ  c chấp nhận.  

 Do vậy, t  p ân tíc , n ận địn  đán  giá nêu trên, Hội đ ng xét xử có cơ 

sở để căn cứ điểm a   oản 2 Điều 193 Luật  ố tụng   n  c ín  xử bác các yêu 

cầu   ởi  iện của ông T. 
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Về án p í: Yêu cầu   ởi  iện   ông đ  c c ấp n ận, nên ông Nguyễn 

Văn T p ải c ịu án p í   n  c ín  sơ t ẩm t eo quy địn  tại   oản 1 Điều 348 

Luật  ố tụng   n  c ín .  

 Về quyền   áng cáo: Các đ ơng sự đ  c quyền   áng cáo t eo quy 

địn  tại Điều 204 v  Điều 206 Luật  ố tụng   n  c ín . 

      Bởi các lẽ trên,                                                   

QUYẾT ĐỊNH 

 p dụng   oản 2 Điều 3, Điều 30, Điều 32, điểm a   oản 2 Điều 193; 

Điều 204, Điều 206,   oản 1 Điều 348 Luật  ố tụng   n  c ín ; Luật tổ c ức 

c ín  quyền địa p  ơng; Luật Đất đai năm 2013; Ng ị quyết 326/2016 ng y 

30-12-2016 của  y ban t  ờng vụ Quốc  ội về án p í, lệ p í  òa án, xử: 

Xử: 

1. Bác yêu cầu   ởi  iện của ông Nguyễn Văn T về yêu cầu  ủy   ông 

báo số 97/ B-UBND ng y 5/6/2017 của UBND xã P T v  các Quyết địn  số 

72/QĐ-UBND ng y 08/7/2017 về giải quyết   iếu nại của C ủ tịc  UBND xã 

P T; Quyết địn  số 275/QĐ-UBND ng y 08/02/2018 về giải quyết   iếu nại, 

Quyết địn  1926/QĐ-KHHQ ng y 13/8/2018 về áp dụng biện p áp    c p ục 

 ậu quả của C ủ tịc   y ban n ân dân  uyện P X, t  n  p ố H  Nội. 

- Bác yêu cầu của ông Nguyễn Văn T về việc yêu cầu Ng ời bị kiện 

công khai xin l i và b i t  ờng thiệt hại.  

2. Về án p í: Ông Nguyễn Văn T p ải c ịu 300.000 đ ng án phí HCST. 

G i n ận ông T đã nộp xong tiền tạm ứng án p í tại biên lai t u tiền tạm ứng 

án p í số  AA/2018/0013320 ngày 29/7/2019 của Cục t i   n  án dân sự t  n  

p ố H N. 

3.  n xử công   ai sơ t ẩm, các đ ơng sự có m t có quyền   áng cáo 

trong t ời  ạn 15 ng y  ể t  ng y tuyên án. Các đ ơng sự v ng m t có quyền 

  áng cáo trong t ời  ạn 15 ng y  ể t  ng y n ận đ  c bản án  o c bản án 

đ  c niêm yết t eo quy địn  p áp luật. 

Nơi nhận: 
 

- VKS ND TP H N; 

- Các đ ơng sự; 

- Cục  HADS  P H N; 

- L u: V , HSVA. 

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 
 

Trần Thị Lê Na 
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